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1. Môn Toán: 

* Số học: 

- Đọc, viết, xác định giá trị, hàng, lớp của các chữ số của số thập phân 

- So sánh, tìm thành phần chưa biết của số tự nhiên, phân số, số thập phân 

- Ôn tập về các phép tính cộng, trừ, nhân, chia về số tự nhiên, phân số, số 

thập phân, số đo thời gian. 

* Đại lượng 

- Đổi, so sánh các đơn vị đo độ dài và khối lượng, diện tích và thể tích 

- Các phép tính với các số đo thời gian 

* Hình học 

- Ôn tập về cách tính chu vi, diện tích của hình vuông, hình chữ nhật, hình 

thang... 

- Ôn tập về cách tính diện tích, thể tích của hình lập phương, hình hộp chữ 

nhật... 

* Giải toán có lời văn 

- Giải toán có lời văn về : 

+ Tìm hai số khi biết tổng (Hiệu) và tỉ số. 

+ Tìm hai số khi biết tổng và hiệu hai số. 

+ Giải toán về vận tốc, quãng đường và thời gian: 1 động tử, 2 động tử 

(Cùng chiều, ngược chiều) 

+ Giải toán có quan hệ tỉ lệ, tỉ số phần trăm… 

* Biểu đồ 

- Toán về  biểu đồ hình quạt … 

2. Môn Tiếng Việt: 

* Tập đọc: Các bài tập đọc từ tuần 29  đến tuần 33 

* Luyện từ và câu:  

- Ôn tập các từ : 

 + Từ loại: Danh từ, động từ, tính từ, quan hệ từ, đại từ 

  + Nghĩa của từ: Từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm, từ nhiều nghĩa 



 

 

- Ôn tập về câu đơn, câu ghép: 

 Cấu tạo: 

   +  Xác định chủ ngữ, vị ngữ của câu dơn, câu ghép 

   + Cách nối các vế trong câu ghép: Nối trực tiếp, nối gián tiếp 

    + Điền vế câu, điền quan hệ từ, cặp từ hô ứng  thích hợp để tạo thành câu ghép  

 Liên kết câu bằng cách: nối, lặp, thay thế. 

- Ôn tập các dấu câu: Dấu chấm, dấu hỏi, chấm hỏi, chấm than, dấu phẩy, 

dấu hai chấm.. 

- Mở rộng vốn từ: Nam và nữ; Trẻ em, Quyền và bổn phận 

* Tập làm văn: 

-  Em hãy tả lại một cây mà em thích. 

-  Em hãy tả một con vật gắn bó với em 

-  Tả một người mà em yêu quý 

3. Môn Khoa học:   

- Sự biến đổi  của chất 

- Sử dụng năng lượng 

- Sự sinh sản của thực vật 

- Sự sinh sản ở động vật 

- Môi trường và tài nguyên 

- Mối quan hệ giữa con người và môi trường 

4. Lịch sử - Địalý 

- XD CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà 

- XD CNXH trong cả nước. 

- Việt Nam, châu Á, châu Âu 

- Châu Phi, châu Mĩ, châu Đại Dương 

5. Tiếng Anh: 

Ôn tập từ Unit 11- Unit 20 

6. Tin học: 

* Nội dung kiến thức 

- Kĩ năng gõ văn bản bằng phương pháp 10 ngón 

 + Nhận biết được các thành phần của một văn bản bao gồm từ soạn thảo, 

câu, đoạn văn bản (M1). 

 + Giải thích được ý nghĩa của các biểu tượng trong phần mềm Mario (M2). 

- Soạn thảo văn bản: 



 

 

 + Nắm được các bước tạo bảng trong văn bản (M1) 

 + Giải thích được các tình huống tạo bảng, căn lề và sửa cấu trúc bảng trong 

văn bản (M2). 

 + Nắm được các thao tác căn lề cho văn bản trong ô của bảng (M1). 

 + Nắm được các thao tác thay đổi độ rộng của cột, thêm và xóa hàng/ cột (M1). 

 + Nắm được các bước chèn hình ảnh vào văn bản (M1) 

 + Chèn được hình ảnh vào vị trí mong muốn theo hướng dẫn (M3) 

- Lập trình Logo: Vẽ hình bằng vòng lặp lồng nhau 

 + Tạo được câu lệnh lặp lồng nhau để vẽ hình quen thuộc (M3) 

 + Giải thích được hoạt động của câu lệnh lặp lồng nhau trong những tình 

huống cụ thể (M2) 

-  Lập trình Logo: Thủ tục trong Logo 

 + Nắm được cấu trúc của một thủ tục (M1), lưu thủ tục vào bộ nhớ (M1) 

 + Nắm được khái niệm thủ tục trong Logo: Thủ tục trong Logo tương tự như 

một công việc nào đó trong cuộc sống hằng ngày mà nó bao gồm một số nhiệm vụ 

xác định cần phải thực hiện (M2) 

 + Tạo được các lệnh Logo, trong đó có tạo ra và sử dụng thủ tục để vẽ hình 

quen thuộc theo yêu cầu (M3) 

- Lập trình Logo: Tạo hình mẫu trang trí, viết chữ và làm tính 

 + Nắm được tác dụng và cú pháp của câu lệnh LABEL, PRINT và SHOW (M1) 

 + So sánh lệnh SHOW và lệnh PRINT (M2) 

* Thực hành: 

 - Tạo thư mục tại vị trí yêu cầu (M1) 

 - Tạo được bảng theo mẫu, căn lề nội dung trong ô và thay đổi độ rộng của 

cột một cách phù hợp; Them và xóa hàng khi cần thiết (M4). 

 - Chèn được hình ảnh vào vị trí mong muốn theo yêu cầu và thay đổi kích 

thước hoặc di chuyển ảnh một cách hợp lí (M4) 

 - Tạo được thủ tục Logo để vẽ các hình mẫu trang trí phức tạp trong đó sử 

dụng các câu lệnh lặp lồng nhau, viết chữ theo mẫu hoặc theo yêu cầu (M4) 

 - Lưu được bài thực hành vào đúng thư mục đã tạo ban đầu (M1). 

Ghi chú: M*: Mức độ câu hỏi theo TT22. Các đ/c GVCN nhắc HS ôn tập 

theo đề cương. 

        Trên đây là nội dung ôn tập của khối 5. Mong các bậc CMHS giúp các 

con ôn tập thật tốt để có một kì thi đạt kết quả cao!                                                                    


